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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1297/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN 

TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
13/TTr-VHTTDL ngày 19/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ sáng 

tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.
Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ 

thuật tỉnh, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực 
hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch, Tài chính; Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của 
UBND tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Thanh

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-so-257-qd-ubnd-2016-ho-tro-sang-tao-pho-bien-van-hoc-quang-nam-2016-2020-347042.aspx
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QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC, 

NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, mức hỗ trợ, 

khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến những tác phẩm văn học, nghiên cứu 
về Quảng Nam có chất lượng cao nhằm giữ gìn, phát triển các giá trị nhân văn, 
truyền thống lịch sử, văn hóa Đất Quảng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân, động viên văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, góp phần vào sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển, giàu đẹp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tác giả, nhóm tác giả (đồng tác giả) là công dân Việt Nam đang sinh sống, 

học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Quảng Nam có tác phẩm văn học, nghiên cứu 
về Quảng Nam có chất lượng cao. Khuyến khích, ưu tiên tác giả nữ, tác giả trẻ có 
triển vọng, đang sinh sống, làm việc trong tỉnh; tác giả là người dân tộc thiểu số 
có tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sáng tạo là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần. Theo đó, 

sáng tạo văn học là những điển hình văn học do nhà văn sáng tạo ra.
2. Nghiên cứu là những tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn 

hóa, danh nhân, vùng đất và con người Quảng Nam.
3. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (sau đây gọi tắt là tác 

phẩm) là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, văn hóa, nghệ thuật, khoa học 
xã hội và nhân văn.

4. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghiên cứu về 
Quảng Nam. Nhóm tác giả (đồng tác giả) là tập thể từ hai người trở lên trực tiếp 
sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

5. Phổ biến là làm cho nhiều người biết bằng cách truyền đạt trực tiếp hoặc 
thông qua hình thức in ấn, phát hành (xuất bản).
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Điều 4. Mục tiêu hỗ trợ
Tạo điều kiện để các tác giả, nhóm tác giả hoạt động sáng tạo thêm nhiều tác 

phẩm, công trình có chất lượng, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong 
phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, 
đạo đức, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, lối sống góp 
phần xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện.

Điều 5. Loại hình, đề tài được hỗ trợ
1. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đề cập ở Quy định này bao 

gồm các thể loại thơ, văn xuôi; nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, 
phê bình văn học (tập thơ, trường ca, tập ký, tập truyện, truyện vừa, tiểu thuyết, 
phê bình).

2. Đề tài: Khuyến khích tác giả, nhóm tác giả chọn đúng đề tài, lĩnh vực cấp 
thiết của tỉnh đang quan tâm giải quyết, trong đó ưu tiên các đề tài về truyền thống 
văn hóa, di sản văn hóa, truyền thống lịch sử Quảng Nam, lịch sử đấu tranh cách 
mạng của Quảng Nam qua các thời kỳ; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ quê 
hương; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa 
- xã hội nông thôn trong thời kỳ mới; những nhân tố tích cực, những con người tiêu 
biểu trong đời sống văn hóa xã hội của tỉnh; thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng; văn 
hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

3. Mỗi đợt xét, một tác giả có thể được hỗ trợ nhiều tác phẩm của các loại 
hình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, nhưng ở mỗi loại hình, chỉ được hỗ trợ 
một tác phẩm có giá trị cao nhất.

Điều 6. Hình thức, thời gian thực hiện hỗ trợ
- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2025, chia làm 5 đợt, định kỳ 

02 năm tổ chức xét chọn một lần; cụ thể vào các năm: 2017, 2019, 2021, 2023 và 
2025.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Tiêu chuẩn hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên 
cứu

Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được hỗ trợ sáng tạo và phổ 
biến phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
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- Đạt chất lượng cao về nội dung, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật và tính sáng 
tạo; đáp ứng nhu cầu về chân, thiện, mỹ; phù hợp với đặc trưng văn hóa Quảng 
Nam và bản sắc văn hóa dân tộc.

- Có tác dụng sâu sắc, rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng 
vào mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 8. Điều kiện hỗ trợ, phổ biến tác phẩm, nghiên cứu
1. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được hỗ trợ, phổ biến phải 

đáp ứng các điều kiện sau:
- Không vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản; không có khiếu nại về nội dung; 

tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan tại thời điểm xét duyệt.
- Là những tác phẩm, nghiên cứu chưa được công bố, xuất bản (trừ những 

tác phẩm quy định tại gạch ngang đầu dòng kế tiếp dưới đây).
- Những tác phẩm văn học nghiên cứu về Quảng Nam đã được tặng Giải 

thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, quốc gia, Giải thưởng chuyên ngành Văn học - 
Nghệ thuật Trung ương và tương đương; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về 
Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ, đã được 
tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được hỗ trợ 
theo quy định này.

- Không hỗ trợ đối với các tác phẩm văn học, nghiên cứu thực hiện từ các 
nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được chi từ Ngân sách Nhà 
nước.

2. Phổ biến tác phẩm, nghiên cứu
- Tác phẩm nghiên cứu được hỗ trợ, khi công bố, xuất bản phải ghi ở trang 

nhất: “Tác phẩm được hỗ trợ phổ biến của tỉnh Quảng Nam, năm....” (năm nhận 
kinh phí hỗ trợ).

- Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ, trong vòng 30 ngày, tác giả phải thực 
hiện xuất bản và sau 10 ngày kể từ ngày phát hành tác phẩm, nghiên cứu; tổ chức, 
cá nhân được hỗ trợ phải nộp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng 
Nam 50 bản, ấn phẩm để phát hành theo yêu cầu.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo các tác giả, tác 
phẩm, nghiên cứu được hỗ trợ trên Báo Quảng Nam và Trang tin điện tử của Sở; 
đồng thời lập các thủ tục và tiến hành hỗ trợ theo quy định chậm nhất 15 ngày sau 
khi UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ.
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Điều 9. Hội đồng thẩm định
- Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (sau đây 

gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị 
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phần Hội đồng thẩm định 
gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội làm Chủ tịch Hội đồng; 
lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch trực; lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh làm Phó Chủ tịch; 
các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên 
quan và mời đại diện một số nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu có uy tín trong và 
ngoài tỉnh tham gia thành viên.

- Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm đề xuất các tiêu chí đánh giá cụ thể 
và xây dựng biểu điểm chấm khoa học, hợp lý, theo thang điểm 100; tiến hành 
chấm điểm cho từng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Số điểm cuối 
cùng được tính cho mỗi tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam là số điểm 
bình quân từ tổng số điểm của các thành viên Hội đồng thẩm định (có mặt).

- Kết quả chấm điểm của Hội đồng thẩm định chỉ được công nhận khi có ít 
nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên (trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch và các Phó 
Chủ tịch) dự họp, thành viên vắng mặt phải gửi kết quả và ý kiến đánh giá, xét 
chọn bằng văn bản cho Hội đồng thẩm định. Những ý kiến của thành viên vắng 
mặt chỉ có giá trị tham khảo. Trường hợp các tác phẩm, nghiên cứu về Quảng Nam 
có số điểm ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có quyền sử dụng hoặc 
không sử dụng kết quả, ý kiến của các thành viên hội đồng vắng mặt để làm căn cứ 
xét chọn bổ sung.

- Tác giả nữ, tác giả trẻ có triển vọng, đang sinh sống, làm việc trong tỉnh; 
tác giả là người dân tộc thiểu số có tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng 
Nam được cộng thêm 10 điểm trong thang điểm chấm chọn.

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt dưới 60 điểm thì không 
được hỗ trợ.

- Sau khi có kết quả xét chọn, Hội đồng thẩm định lập biên bản tổng hợp kết 
quả, danh sách tác phẩm văn học, nghiên cứu đề nghị hỗ trợ và đề xuất mức hỗ trợ, 
trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 10. Mức hỗ trợ
Tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng 

Nam mà mức kinh phí hỗ trợ khác nhau; từ 10 (mười) đến 30 (ba mươi) triệu đồng, 
cụ thể như sau:
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- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 90 đến 100 điểm: 
được xét hỗ trợ 30 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: 
được xét hỗ trợ 20 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: 
được xét hỗ trợ 15 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: 
được xét hỗ trợ 10 triệu đồng;

- Các tác phẩm văn học, công trình nghiên cứu có giá trị nhưng dưới 100 
trang chuẩn 14,5cm x 20,5cm chỉ được hỗ trợ 05 triệu đồng.

- Các tác giả, nhóm tác giả là hội viên của các hội trong tỉnh: Hội Văn học - 
Nghệ thuật, Hội Di sản văn hóa, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Văn nghệ dân gian đã 
nhận hỗ trợ sáng tạo theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công 
trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật 
địa phương giai đoạn 2016 - 2020 vẫn được hỗ trợ theo Quy định này.

Điều 11. Số lượng tác phẩm được hỗ trợ, phổ biến
- Trong mỗi đợt xét hỗ trợ, một loại hình văn học, nghiên cứu không hỗ trợ 

quá hai tác phẩm cho từng mức hỗ trợ.
- Trường hợp trong một loại hình văn học, nghiên cứu có nhiều tác phẩm đạt 

kết quả như nhau, thì xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, chọn tác phẩm đạt điểm 
cao nhất để hỗ trợ.

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam không được xét hỗ trợ sáng 
tạo, phổ biến trong mỗi đợt, tác giả được quyền đề nghị hỗ trợ trong những đợt tiếp 
theo.

Điều 12. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng 

Nam cho mỗi đợt xét dự kiến: 400.000.000 đồng/đợt (Bốn trăm triệu đồng).
- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 đợt của giai đoạn 2017 - 2025 dự kiến: 

2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- Kinh phí phục vụ cho việc xét chọn gồm: Chi phí họp Hội đồng thẩm định, 

chi phí cho các thành viên đọc thẩm định tác phẩm và các nội dung liên quan khác 
được chi từ kinh phí bố trí cho việc hỗ trợ sáng tạo, phổ biến văn học, nghiên cứu 
về Quảng Nam bố trí trong dự toán kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



7

- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy 
định tài chính hiện hành.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Phân công trách nhiệm
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng quy trình thực hiện hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phổ 

biến tác phẩm; Quy chế đánh giá, xét chọn tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng 
Nam đạt chất lượng cao.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về 
Quảng Nam trong từng đợt xét hỗ trợ. Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; tổ 
chức xét duyệt trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ; đánh giá, kiểm tra, giám sát các 
hoạt động hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả sử dụng kinh phí và tình hình thực hiện hỗ trợ, khuyến 
khích sáng tạo và phổ biến tác phẩm báo cáo UBND tỉnh.

2. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, cơ quan, đơn vị 

liên quan tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với hoạt 
động sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

- Tham gia xét duyệt, đánh giá, giám sát việc thực hiện hỗ trợ sáng tạo, phổ 
biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

3. Sở Tài chính:
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng 

tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam trong dự toán kế 
hoạch năm 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc 
quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng chế độ tài chính hiện 
hành.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các 

vướng mắc, phát sinh trình UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./.
 


